
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 28 Từ ngày/From 23/02/2026 đến ngày/To 27/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Huỳnh Trần Mỹ Duyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(23/02/26) 
HS NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Thứ Ba 
Tuesday 

(24/02/26) 
HS NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Thứ Tư 
Wednesday 

(25/02/26) 

 Đọc sách   

1 - 2 Tiếng Việt 
Bài 1: Giọt sương  
 - Đọc Giọt sương 
- LTVC: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

3 Toán Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ 
giác 

SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

4 – 5 English (Expat) Unit 11_ Lesson 4_ SB & WB  

6 – 7 STEAM PBL 
 Thí nghiệm CO2 không duy trì sự 
cháy  

8 – 9 Mỹ thuật  Ôn luyện màu bậc 1, bậc 2. 
 Đề tài: Máy bay trực thăng. 

Giấy A4, bút chì, bút 
màu, tẩy 

Thứ Năm 
Thursday 

(26/02/26) 

 Đọc sách   

1 Toán  Chu vi hình chữ nhật SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

2 – 3 Math 
 Khan Maths: Arithmetic patterns 
and problem solving 

HS mang theo máy tính 
bảng 

4 – 5 Tiếng Việt 

 Bài 2: Những đám mây ngũ sắc  
 – Đọc Những đám mây ngũ sắc 
 - Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý 
cho đoạn văn tả một đồ vật thường 
dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du 
lịch 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

6 – 7 TNXH  Bài 20: Cơ quan tiêu hóa (tiết 2). 
 Bài 20: Cơ quan tiêu hóa (tiết 3).  

8 – 9 Bơi 
 - Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
 - Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay 
vòng trong thi đấu. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín 
đáo, kính bơi, nón bơi, 
khăn, đồ thay 



  

 

 

*GTS, KNS: Giá trị sống, Kỹ năng sống    *Tin học - CN-KT: Công nghệ Kỹ thuật  
*STEAM PBL :Thí nghiệm khoa học    *HĐTN: Hoạt động trải nghiệm 
*SHCN: Sinh hoạt chủ nhiệm     *GDTC: Giáo dục thể chất  
*TNXH: Tự nhiên xã hội  

 

- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

Thứ Sáu 
Friday 

(27/02/26) 

 SHCN Rèn luyện 7 thói quen hiệu quả: 
Tổng kết khen thưởng 

 

1 Toán Chu vi hình vuông 
SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

2 - 3 English Unit 11_ Lesson 5 _ SB & WB 
HS mang theo màu tô, 
kéo và hồ dán. 

4 Tiếng Việt 

- Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X 
- Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn 
tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói 
của một nhân vật trong câu chuyện 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

5 Đạo đức Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn 
(tiết 1) SGK Đạo đức. 

6 – 7 English (Expat) Unit 11_ Lesson 6 _ SB & WB  

8 – 9 HĐTN HS ôn tập theo hướng dẫn của GV  


